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NỘI DUNG BÀI HỌC NGHỀ NHIẾP ẢNH  
TUẦN 2 (13/9/2021-18/9/2021) TUẦN 3 (20/9/2021-25/9/2021) 

 
 Bài 2:   CÁC NHÓM MÁY ẢNH 

I. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG 
1.Kiến thức: 

- Phân biệt được các nhóm máy ảnh đang sử dụng hiện nay. 
- Phân biệt được các lọai máy ảnh căn bản và ưu- khuyết điểm của từng loại. 
- Nêu được các cỡ phim dùng cho từng máy. 
- Nêu được sự khác nhau cơ bản của máy ảnh dùng phim và máy ảnh kỹ thuật số. 
- Nêu được những tính năng ưu việt của máy AF- Pro, biết đặc điểm vượt trội của máy ảnh kỹ thuật 

số. 
2.Kỹ năng: 

- Xác định được tính năng từng bộ phận trên các nhóm máy ảnh. 
- Phân biệt đượ các loại thẻ nhớ. Đặc điểm của từng định dạng trong file ảnh số. 

II. NỘI DUNG BÀI HỌC 
Hoạt động 1: Giới thiệu nhóm máy ảnh sử dụng phim khổ lớn 
1. Máy ảnh: (TLR: Twin Lens Reflex) 
Còn gọi là máy ảnh phản quang 2 ống kính. 

Mô tả: 
- 2 ống kính: 1 dùng để ngắm, 1 dùng để ghi hình. 
- Dễ bị hiện tượng thị sai. 
- Sử dụng phim lớn, có kí hiệu 120 hay 220, khổ phim 6cm x 6cm, 6cm x 7cm, 6cm x 9cm. 
- Hiện nay loại phim này hiếm nên nhóm này ít được sử dụng tại Việt Nam. 

2. Máy ảnh: (View Camera) 
Mô tả: 

- Máy ảnh có 1 ống kính. 
- Hình ảnh hiện lên khung kính mờ sau máy giúp người chụp ảnh dễ lấy cự ly. 
- Dùng phim miếng : 2x3;3x4;4x6;6x9;9x12 (cm)….. 
- Chuyên chụp ảnh chân dung nghệ thuật. 
- Máy to, nặng, cồng kềnh nên chỉ đặt trong các phòng chụp ảnh chuyên nghiệp. 
- Hiện không còn sử dụng tại VN. 

Hoạt động 2: Giới thiệu nhóm máy ảnh sử dụng phim 135 (35mm, 24x36mm). 
1.Máy ảnh: (Range Finder Camera) 
a. Mô tả: 
- Có khung ngắm thẳng, lệch góc với ổ máy (sử dụng kính trắc viễn). 
- Có 1 ống kính thu ảnh, 1 cửa sổ ngắm và 1 cửa sổ phụ. 
- Ống kính không thể tháo rời để thay thế. 
- Thường dùng màn trập trung tâm. 
- Sử dụng phim 35mm. 
b. Đặc điểm: 
*Ưu điểm: 
- Cấu tạo gọn nhẹ, đơn giản.  - Quan sát được đường đi của đèn Flash. 
- Khung ngắm rất sáng, dễ quan sát trong môi trường ánh sáng yếu. 
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*Khuyết điểm: 
- Bị hiện tượng thị sai.  - Đa số không chụp cận được dưới 0,8m. 
*Loại tự động:(Compact) 
• Có mô tơ sẽ dịch chuyển vùng hội tụ của ống kính để tự xác định cự li. 
• Ưu điểm: tiện dụng, gọn nhẹ thích hợp cho đối tượng không chuyên. 
2. Máy ảnh: (SLR: Single Lens Reflex) 
*Loại cơ học 
Còn gọi là máy ảnh phản quang 1 ống kính. 
a.Mô tả: 
- Khung ngắm phản quang (phản chiếu). 
- Ống kính tháo rời và thay thế được. 
- Trên đầu có lăng kính 5 cạnh. 
- Hình ảnh xuyên qua ống kính phản chiếu qua lăng kính này cho ta nhìn thấy,ghi được lên phim như nhau. 
- Thường dùng màn trập rèm. 
- Sử dụng phim 135 hay 35mm. 
b. Đặc điểm: 
*Ưu điểm: 
- Không bị hiện tượng thị sai.  - Cho phép chụp cận Macro được. 
- Ống kính tháo rời được.  - Phim dễ tìm (24x36mm). 
*Khuyết điểm: 
- Cồng kềnh, nặng nề. Đắt tiền. 
- Không quan sát được đường đi của đèn flash. 
*Loại tự động SLR AF (Single Lens Reflex Auto Focus) 
Mô tả: 
Nhóm máy ảnh chuyên nghiệp, là máy ảnh SLR nhưng có tính năng AF (Auto Focus) tự động lấy cự ly, 
chụp được nhiều chế độ như: 
• M: (Manual) điều chỉnh thủ công.  • A: (Aperture) ưu tiên khẩu độ. 
• S: (Shutter Speed) ưu tiên tốc độ.  • P:(Programme) chụp theo chương trình. 
Hoạt động 3: Giới thiệu nhóm máy ảnh kỹ thuật số 
Máy ảnh : Digital Camera: máy ảnh kỹ thuật số 

Mô tả: 
- Máy không sử dụng phim như các loại máy khác. 
- Sử dụng bộ cảm biến CCD hay CMOS chuyển hình ảnh thành dạng file nhị phân sau đó lưu vào thẻ 

nhớ CF (SD, XD) để lưu trữ. 
- Ảnh lưu với các dạng file: JPEG, TIFF, RAW. 

1.Nhóm máy Compact  
* Máy ảnh tự động ngắm và chụp PnS (Point and Shot) (ngắm và chụp)  
Gọn nhỏ, ống kính dính liền máy. Không đủ các tính năng chuyên nghiệp. 
*Máy ảnh không gương lật (Mirrorless System Camera) 
Máy ảnh không gương lật cũng sử dụng ống kính rời như cac máy ảnh DSLR. 

2.Loại DSLR:(Digital Single Lens Reflex) loại chuyên nghiệp: 
- Hình dạng to, nặng.  - Ống kính tháo rời thay thế được. 
- Đủ mọi tính năng phục vụ cho người sử dụng chuyên nghiệp. Nhóm này nhiếp ảnh gia sử dụng nhiều. 

 

HỌC  SINH ĐỌC NỘI DUNG BÀI 2 “CÁC NHÓM MÁY ẢNH” 

SAU ĐÓ ĐỌC TÀI LIỆU - THẢO LUẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI. 
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